	
	ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI

Năm học 2023-2024
Môn: NGỮ VĂN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề này gồm 01 trang) 


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

HAI BIỂN HỒ

      Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ... Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Không một ai muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây ở đây tốt tươi nhờ nguồn nước này.

    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua các các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.

       Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới ngập tràn vui sướng.

  Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình.”Sự sống” trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết!

             (Theo Quà tặng cuộc sống – Ngữ văn 7, tập 2, NXBGD 2016, tr10-11)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định kiểu văn bản và nội dung chính của văn bản.

Câu 2 (1,5 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong các câu văn sau: 

“Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát.”
Câu 3 (1,0 điểm).  Em có đồng tình với quan niệm: “ Bàn tay có rộng mở trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng”  không? Vì sao?

PHẦN II. VIẾT (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ nội dung văn bản phần “ĐỌC- HIỂU”, em hãy viết đoạn văn  bàn về ý nghĩa sự đồng cảm,  sẻ chia trong cuộc sống.
Câu 2 (5,0 điểm) 
           Nhận định về thơ, Diệp Tiếp cho rằng: “Thơ ca là tiếng lòng người nghệ sĩ”.

           Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm rõ “tiếng lòng” của tác giả qua bài thơ “ Mẹ và quả” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm  mà em đã học.

                                        ----------- Hết ----------

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI

Năm học 2023-2024
Môn: NGỮ VĂN - LỚP 7

 (Hướng dẫn này gồm 05 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	- Kiểu văn bản: Văn bản nghị luận
	0,25

	
	- Nội dung chính của văn bản: Từ việc kể chuyện về hai biển hồ của thế giới, tác giả muốn truyền tải nội dung: chỉ khi mỗi người rộng mở vòng tay, cho đi và chia sẻ đến cuộc sống xung quanh thì ta mới có thể đón nhận được những điều tốt đẹp đến với chính cuộc sống của mình.
	0,25

	2
	- Biện pháp tu từ: Học sinh xác định đúng  biện pháp tu từ nhân hóa: Biển Chết “ đón nhận”, “ giữ lại”, “ không chia sẻ” .
- Tác dụng:

+ Biện pháp tu từ nhân hóa làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời văn.

+ Làm nổi bật lối sống ích kỉ, chỉ biết mình của Biển Chết.
+ Truyền tải thông điệp của tác giả về lẽ sống:Hãy biết sống trao gửi yêu thương, biết cho đi thì sẽ hạnh phúc; ngược lại, lối sống ích kỉ sẽ giết chết con người.
	0,5

0,25

0,5

0,25



	3
	+ Học sinh khẳng định quan niệm đó là đúng.

+ Học sinh lí giải được: Trong cuộc sống hàng ngày, con người có những mối quan hệ, những giao tiếp, những sinh hoạt luôn “ cho” và “ nhận”. Nếu biết cho đi, biết chia sẻ với người khác thì cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp, ý nghĩa, hạnh phúc hơn nhiều lần bởi hạnh phúc không phải chỉ nhận lấy mà còn là biết cho đi.

	0,5

0,5




PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

PHẦN II. VIẾT (7,0 điểm)

	Câu 1

(2,0 điểm)

	a. Hình thức: 

- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn: Có đủ mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn
- Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
- Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	0,5

	
	b. Nội dung:
	1,5

	
	+ Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận: Đồng cảm, sẻ chia có vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.( 0,25 điểm)
+ Thân đoạn: ( 1,0 điểm)
- Đồng cảm là cùng chung cảm xúc, suy nghĩ; cùng chung một trạng thái, tâm trạng; là sự hiểu nhau giữa hai con người hoặc giữa những con người và cộng đồng. 

- Sẻ chia là sự san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, cùng nhau hưởng thụ hoặc cùng nhau hành động, khiến niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi bớt. 

-> Đồng cảm, sẻ chia là biểu hiện của tình người, ý thức vì người khác. Đồng cảm, sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội.
- Trong cuộc sống, không phải ai cũng luôn gặp những điều may mắn, không phải ai cũng thành công ngay từ lần đầu tiên và không phải ai sinh ra cũng đều hạnh phúc.

- Sự đồng cảm, sẻ chia giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh có thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin, làm giảm đi những khổ đau trong cuộc sống. (Dẫn chứng)

- Nó có vai trò quan trọng góp phần hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái làm cho mối quan hệ giữa con người với con người trở nên tốt đẹp hơn, thân thiện hơn, mọi người gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Người biết đồng cảm, sẻ chia sẽ được mọi người yêu quý, trân trọng. (Dẫn chứng)

- Đồng cảm, sẻ chia là truyền thống đạo lí tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay của con người. (Dẫn chứng)
+ Kết đoạn: Khẳng định đồng cảm, sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội. (0,25 điểm)

	

	Lưu ý:
- Đề bài chỉ yêu cầu viết một đoạn văn để triển khai một khía cạnh của vấn đề.

- HS không lấy dẫn chứng trừ 0,5 điểm cả đoạn.
- Giáo viên trừ 0,5 điểm trong quỹ điểm nếu học sinh viết theo mô hình bài văn thu nhỏ. 

	 Câu 2

(5,0 điểm)


	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học: có mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Chứng minh văn bản “Mẹ và quả” thể hiện vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
	0,25

	
	Có nhiều cách viết song HS cần đảm bảo một số ý cơ bản sau:

1. Mở bài (0,5 điểm)

- Dẫn dắt, trích dẫn ý kiến nêu vấn đề nghị luận

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm

2. Thân bài 

a. Giải thích (0,5 điểm)

-  Thơ là hình thức sáng tác nghệ thuật lấy ngôn từ làm chất liệu để diễn tả những xúc cảm trào dâng nơi tâm hồn nhà thơ. 

- Nói “thơ là tiếng lòng”: chính là những rung động mãnh liệt bật ra trong một phút thăng hoa cảm xúc của nhà thơ

. => Thơ được tạo ra từ thực tiễn cuộc sống và cảm xúc tình cảm của nhà thơ. Cũng thông qua thơ, người nghệ sĩ gửi gắm tình cảm của mình.

b. Chứng minh: (2,0 điểm)  

 HS có thể trình bày bài làm theo những cách khác nhau, song cần đảm bảo những ý cơ bản sau:

* Khái quát: (0,25 điểm)
- Giới thiệu tác giả Trần Đăng Khoa và tác phẩm “Mẹ và quả”

-> Khẳng định: Đọc bài thơ “Mẹ và quả” ta bắt gặp hình ảnh người mẹ âm thầm, cần mẫn, tần tảo sớm hôm chăm sóc cho vườn quả, cho các con mà không quản nhọc nhằn và tấm lòng yêu thương, quý trọng, biết ơn  trong tâm hồn nhà thơ Trần Đăng Khoa.

*Luận điểm 1. Bài thơ thể hiện cảm xúc cảm xúc yêu thương, kính trọng, biết ơn người mẹ tảo tần, lam lũ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: ( 1,0 điểm)
- Khổ thơ thứ nhất:

+ BP So sánh: những mùa quả lặn rồi lại mọc - như khi Mặt Trời, như khi Mặt Trăng

=> Tác dụng: mọc rồi lại lặn như Mặt Trời, Mặt Trăng là quy luật của tự nhiên. Mặt Trăng, Mặt Trời gợi lên hình ảnh của thời gian, gợi lên thời gian tuần hoàn, gợi lên hình ảnh mẹ vẫn bao năm tần tảo sớm hôm chăm sóc cho vườn quả, cho các con mà không quản nhọc nhằn.

- Phép điệp: Những mùa quả, mẹ.

+ Nhấn mạnh, làm nổi bật ý. 

+ Làm tăng tính tượng hình và giá trị biểu cảm cho lời thơ. Gây ấn tượng, gợi lên sự ân thầm, cần mẫn, tần tảo sớm hôm chăm sóc cho vườn quả, cho các con mà không quản nhọc nhằn.

- Khổ thơ thứ hai: 

+ “Giọt mồ hôi mặn” là hình ảnh liên tưởng, so sánh độc đáo, tạo ấn tượng mạnh mẽ về những hi sinh lặng thầm mà lớn lao của mẹ. Từ đó ta thấy được tình cảm sâu nặng của đứa con với công lao suốt đời của người mẹ.

+  Nhân hóa: bí và bầu cũng “lớn”, đối lập: lớn lên, lớn xuống, hoán dụ (tay mẹ). 

->  “Bí và bầu” là thành quả lao động vun trồng của mẹ còn “Con” là kết quả của sự sinh thành, dưỡng dục, là niềm tin, sự kỳ vọng của mẹ.

=> Người mẹ hiện lên với hình ảnh lam lũ, tần tảo, vất vả nhưng vẫn lạc quan, giàu đức hi sinh, dành hết yêu thương, ân cần chăm sóc, nuôi nấng các con khôn lớn mỗi ngày. 

*Luận điểm 2. Những suy tư của nhà thơ: ( 0,75 điểm)
- Khổ 3: Và chúng tôi…xanh

+  Chữ "quả" mang ý nghĩa biểu tượng: Dòng 1 và dòng 4 của khổ cuối ("Và chúng tôi, một thứ quả trên đời"; "Mình vẫn còn một thứ quả non xanh". => ý nghĩa biểu tượng: chỉ những đứa con lớn lên bằng sự chăm sóc, tình yêu thương của mẹ.

+ Hoán dụ: "Bàn tay mẹ" (lấy bộ phận chỉ toàn thể, nói bàn tay mỏi để nói đến sự già yếu của mẹ.

+ Nói giảm nói tránh: Mỏi. Chỉ tuổi già yếu của mẹ

+ Ẩn dụ "một thứ quả non xanh" - chỉ người con, ý nói người con vẫn còn non nớt, chưa trưởng thành, chưa làm được những điều xứng đáng với sự mong đợi của mẹ.

+ Dùng câu hỏi tu từ

-> Bộc lộ nỗi lo lắng đến một ngày mẹ tuổi đã già mà mình vẫn chưa đủ khôn lớn, trưởng thành; vẫn là "một thứ quả non xanh", chưa thể thành "trái chín" mẹ mong; lo lắng khi không còn có mẹ bên cạnh bảo ban, sẻ chia, động viên; sợ mình chưa thể báo đáp công ơn to lớn của mẹ.

+ Qua đó, thể hiện tấm lòng yêu thương và biết ơn mẹ chân thành và vô cùng sâu sắc của con với mẹ.

- Tâm trạng: Hoảng sợ, lo lắng khi mẹ không còn, mình vẫn chưa trưởng thành, chưa thể báo đáp công ơn của mẹ.

-> Sự lo lắng mình không trưởng thành, không thành đạt, có nhiều khiếm khuyết sẽ phụ lòng mong mỏi và công sức nuôi dưỡng của mẹ. Đó cũng là biểu hiện cao độ của ý thức trách nhiệm phải đền đáp công ơn người đã nuôi nấng, dạy dỗ mình.

c. Đánh giá chung: (0,5 điểm)

- Bài thơ với thể  thơ tự do với nhịp thơ, giọng điệu tha thiết, trầm lắng giàu chất suy tư, sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, điệp ngữ, hình ảnh thơ giản dị, gần gũi, mang ý nghĩa biểu tượng…góp phần thể hiện cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ. 

- Bài thơ là tiếng lòng của NKĐ. Bằng sự trải nghiệm cuộc sống, với một tâm hồn giàu duy tư trăn trở trước lẽ đời, Nguyễn Khoa Điềm đã thức nhận được mẹ là hiện thân của sự vun trồng bồi đắp để con là một thứ quả ngọt ngào, giọt mồ hôi mẹ nhỏ xuống như một thứ suối nguồn bồi đắp để những mùa quả thêm ngọt thơm. Quả không còn là một thứ quả bình thường mà là “quả” của sự thành công, là kết quả của suối nguồn nuôi dưỡng. Những câu thơ trên không chỉ ngợi ca công lao to lớn của mẹ, của thế hệ đi trước với thế hệ sau này mà còn lay thức tâm hồn con người về ý thức trách nhiệm, sự đền đáp công ơn sinh thành của mỗi con người chúng ta với mẹ.

3. Kết bài (0,5 điểm) 

- Khẳng định lại vấn đề nghị luận, giá trị của nhận định.

- Liên hệ, mở rộng.
	4,0



	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, diễn đạt sinh động, sáng tạo.
	0,25


……………..Hết………………
